
 TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 

 

BÀI TẬP THỨ HAI 

 
TOÁN 

 

 

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

83 giây = ……. phút …….giây 3 giờ = ……. phút 

100 phút = ……giờ…… phút 240 phút = ……… giờ 

15 tháng = …….. năm…..tháng 2 năm = ............... tháng 

36 giờ = ……. ngày …….giờ 45 phút = ............ giờ 

1,5 giờ = ….. phút 3 ngày rưỡi = ....... giờ 

Câu 2: Tính 
      
       a) 351: 54                                                                    b) 8,46 : 3,6 

       …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

       c) 72,85 x 32                                                                        d) 35,48 x 4,8 

       …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

      Câu 3: Hai tỉnh A và B cách nhau 196km. Lúc 7 giờ xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ 
hai đi từ B đến A. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ. Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe thứ 
nhất nhanh hơn xe thứ hai là 6km/giờ. 

 

       …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

HS VIẾT CHÍNH TẢ 
 

                Cái áo của ba 

          Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay vén khéo của mẹ đã trở thành cái áo xinh xinh, 

trông rất oách của tôi. Những đường khâu đều đặn như khâu máy, thoáng nhìn qua khó mà 

biết được đấy chỉ là một cái áo may tay. Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt 

binh. Cái cổ áo như hai lá non trông thật dễ thương. Mẹ còn may cả cái cầu vai y hệt như 

chiếc áo quân phục thật sự. Cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi. 

         Khi cần, tôi có thể mở khuy và xắn áo lên gọn gàng. Mặc áo vào, tôi có cảm giác như 

vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, tôi như được dựa vào lồng ngực ấm áp 

của ba... 

 
PHẠM HẢI LÊ CHÂU 



BÀI TẬP THỨ BA 

 
TOÁN 

 

Câu 1: Tính 

a) 5 giờ 20 phút x 4 b) 5 phút 15 giây x 2 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

c) 12 phút 24 giây : 3 d) 10 giờ 48 phút : 9 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Câu 2: Tính 

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3 b) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
Câu 3: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các số đo trong lòng bể là chiều dài 
2,5 m chiều rộng 1m chiều cao 2m . Hiện nay 85% bể đang chứa nước . Hỏi hiện 
nay bể chứa bao nhiêu lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít nước) 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 



TIẾNG VIỆT 

Người trồng ngô 

Tại vùng trang trại xa xôi, có một bác nông dân trồng được những cây ngô rất tốt. Năm 

nào bác cũng mang ngô đến hội chợ liên bang và ngô của bác luôn đoạt giải Nhất. Ai 

cũng cho rằng bác có bí quyết trồng ngô. Một lần, một phóng viên phỏng vấn bác nông 

dân và phát hiện ra rằng bác cho những người hàng xóm ở trang trại xung quanh những 

hạt giống ngô tốt nhất của mình. 

- Tại sao bác lại cho họ những hạt giống tốt nhất, trong khi năm nào họ cũng đem sản 

phẩm đến hội chợ liên bang để cạnh tranh với ngô của bác ? – Phóng viên hỏi. 

- Anh không biết sao ? – Bác nông dân đáp. – Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ 

trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những 

người hàng xóm xung quanh tôi chỉ trồng những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió sẽ 

làm giảm chất lượng của trang trại tôi. Cho nên nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng 

phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã ! 

Cuộc sống cũng như vậy. Những người muốn được hạnh phúc phải giúp những người 

sống xung quanh mình hạnh phúc. Những người muốn thành công phải giúp những 

người quanh mình thành công. Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc 

sống mà bạn “chạm” tới. 

( Theo báo Điện tử ) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1 : Vì sao bác nông dân trồng ngô được phóng viên phỏng vấn ? 

a- Vì bác đem ngô từ trang trại rất xa đến dự hội chợ liên bang 

b- Vì bác trồng được nhiều cây ngô tốt, đoạt giải Nhất hội chợ liên bang 

c- Vì năm nào bác cũng chịu khó đem ngô đến dự hội chợ liên bang 

d- Vì bác có bí quyết trồng ngô để năm nào cũng đoạt giải Nhất liên bang 

Câu 2 : Phóng viên phát hiện ra điều gì khi phỏng vấn bác nông dân ? 

a- Bác có một bí quyết trồng ngô rất độc đáo không ai biết 

b- Bác có một loại ngô giống rất tốt mà không ai có được 

c- Bác cho trang trại hàng xóm những hạt ngô giống tốt 

d- Năm nào hàng xóm của bác cũng đem ngô đến hội chợ 



Câu 3 : Tại sao bác nông dân cho những người hàng xóm những hạt ngô giống tốt nhất 

? 

a- Vì bác hiểu rằng những người hàng xóm có được giống ngô tốt thì ngô của bác mới 

tốt 

b- Vì bác cho rằng hạt giống tốt cũng không tạo ra năng suất cao 

c- Vì những người xung quanh trả cho bác nhiều tiền để mua hạt giống 

d- Vì nhờ những người xung quanh mà ngô của bác có năng suất cao 

Câu 4 : Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì ? 

a- Con người cần biết cách trồng ngô để có năng suất cao 

b- Con người phải biết thông cảm với những người khác 

c- Người đem hạnh phúc đến cho người khác là người hạnh phúc 

d- Cần cung cấp cho những người trồng ngô giống ngô tốt. 

Câu 5 : Dòng nào dưới đây có các từ in nghiêng không phải là từ đồng âm ? 

a- Ngọn núi cao ngất trời / Trồng được những cây ngô có năng suất cao 

b- Anh không biết sao ? / Sao trên trời có khi mờ khi tỏ 

c- Giống ngô của bác rất tốt / Cách trồng ngô của bác không giống ai 

d- Bác nông dân trồng ngô / Mẹ em đang bác trứng 



BÀI TẬP THỨ TƯ 

 
TOÁN 

 

Phần 1. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:  

Câu 1.  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm:  0,79m3 = ………. dm3  là: 

A. 79                                           B. 790 

C. 7900                                       D. 79000 

Câu 2.  Tỉ số phần trăm của 32 và 50 là : 

A. 64%                                        B.  65% 

C.  46%                                       D.  63% 

Câu 3.  Tính: 4 giờ 38 phút + 2 giờ 45 phút = … 

A. 6 giờ 3 phút                 B. 6 giờ 73 phút 

C. 7 giờ 23 phút               D. 8 giờ 13 phút  

Câu 4.  Hình lập phương có cạnh 1,5m. Thể tích của hình lập phương là: 

A. 3375cm3                           B. 3,375dm3 

C. 3,375m3                           D. 33750cm3 

Câu 5.  Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 9cm là: 

A. 729cm2                                     B. 324cm2 

C. 81cm2                                       D. 486cm2 

Câu 6.  Một hình tròn có diện tích là 113,04cm2 thì bán kính  là: 

A. 12cm                                   B. 6cm 

C. 9cm                                     D. 18cm2 

Phần 2. Tự luận  

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

a) 32,6 + 2,67                        b) 70 – 32,56 

………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………........... 

c) 70,7 × 3,25                       d) 4695,6 : 86 

………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………........... 



……………………………………………………………………………………….......... 

Bài 2.  Điền dấu > ;  < ;  = vào chỗ trống 

a) 300cm3...........3dm3    

b) 0,7dm3 ...............700cm3 

c) 698dm3.......... 0,0698m3  

d) 0,01m3 ..............  10dm3 

Bài 3.  Một người thợ hàn một cái thùng không nắp bằng sắt mỏng có dạng hình hộp chữ nhật 

dài 6dm, rộng 4dm, cao 3dm. Tính diện tích sắt phải dùng để làm thùng ( không tính mép 

hàn). 

………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………........... 

………………………………………………………………………………………........... 



TIẾNG VIỆT 
 

Giá trị của tình bạn 

Ben là thần đồng âm nhạc. Từ bé, cậu đã được mẹ mình - một nhạc công chuyên 

nghiệp dạy chơi pi- a- nô. Cậu chơi đàn với một niềm say mê và tình yêu mãnh liệt dành 

cho âm nhạc. Cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng và trở thành thần tượng của nhiều 

người. 

Khi sự nghiệp của Ben đang lên như diều thì một biến cố lớn xảy ra: mẹ cậu qua 

đời vì bạo bệnh. Sự ra đi của người thân duy nhất ấy khiến Ben rơi vào đáy sâu tuyệt 

vọng. Cậu chìm trong đau khổ, đến mức đôi tai không thể cảm nhận được âm thanh tiếng 

đàn. Cậu dần dần rời bỏ âm nhạc trong sự bế tắc. 

La- la là một cô bé vô cùng ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Ben. Cô vẫn dõi theo 

cuộc sống của thần tượng mình và vô cùng buồn bã khi Ben không thể chơi đàn. Cô 

quyết tâm vực dậy cuộc sống của Ben, đưa cậu trở lại với âm nhạc. Hàng ngày, cô gặp 

gỡ, trò chuyện, động viên Ben, cô kề vai sát cánh bên Ben trong những buổi tập nhọc 

nhằn. Cô cùng Ben nghe những bản nhạc để đưa cậu trở về với âm thanh, cũng chính 

cô là động lực để Ben đăng kí tham gia cuộc thi pi- a- nô dành cho lứa tuổi 15. Cô hứa 

với Ben rằng, mình sẽ là một khán giả cổ vũ hết mình cho Ben khi cậu thi. 

Vào ngày thi, Ben bước lên sân khấu với một niềm tin mãnh liệt rằng đâu đó trong 

hàng ngàn khán giả dưới kia, có một đôi mắt tin yêu đang dõi theo mình, có một đôi tai 

đang chờ đợi bản nhạc của mình. Và cậu đã say mê chơi nhạc… bản nhạc tuyệt đẹp 

cho tình bạn. 

Em hãy trả lời mỗi câu hỏi, làm mỗi bài tập theo một trong hai cách sau: 

- Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em chọn. 

- Viết ý kiến của em vào chỗ trống. 

1. Điều gì xảy ra đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp âm nhạc của Ben?  

A. Mẹ của Ben qua đời. 

B. Cậu bị mất thính lực 

C. Cậu bị hỏng thi. 

D. Gia đình cậu bị phá sản. 

2. Sau biến cố đó, cậu trở nên như thế nào?  



A. Cậu không còn muốn tiếp xúc với ai nữa. 

B. Cậu không còn dành tình yêu cho âm nhạc nữa. 

C. Cậu đau khổ đến mức không thể nghe được âm thanh tiếng đàn. 

D. Cậu không còn người hướng dẫn tập đàn nữa. 

3. La- la đã làm gì để Ben trở lại với âm nhạc?  

A. Cô hỗ trợ tài chính cho Ben. 

B. Cô luôn ở bên và động viên Ben. 

C. Cô tìm thầy dạy giỏi cho Ben. 

D. Cô đăng kí cho Ben tham dự một cuộc thi âm nhạc. 

4. Vì sao bản nhạc Ben chơi trong ngày thi được cho là bản nhạc tuyệt đẹp của tình bạn?  

A. Vì tình bạn là động lực khiến cậu cố gắng. 

B. Vì có nhiều người bạn đến cổ vũ cho cậu. 

C. Vì cậu chơi bản nhạc nói về tình bạn. 

D. Vì bạn bè là người gần gũi nhất với cậu. 

5. Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 



TIẾNG VIỆT- BÀI TẬP THỨ NĂM 

 

Rừng đước 

Rừng đước mênh mông. Đước mọc chen nhau trên vùng đất ngập nước. Cây 

đước mọc dài tăm tắp, cây nào cây nấy thẳng như cây nến khổng lồ. Rễ nó cao từ ba 

bốn thước tua tủa giương ra chung quanh như những cánh tay từ trong thân cây thò ra 

bám đất. Tuy mặt đất lầy nhẵn thín nhưng không có một cọng cỏ mọc. Chỉ có vài chiếc 

lá rụng mà nước triều lên chưa kịp để cuốn đi, và bóng nắng chiếu xuyên qua những 

tầng lá dày xanh biếc, soi lỗ chỗ trên lượt bùn mượt mà vàng óng li ti vết bàn chân của 

những con dã tràng bé tẹo. 

Những buổi triều lên, nước chỉ ngập quá gối thôi, chúng tôi năm bảy đứa rủ nhau 

đi bắt vọp, bắt cua. Rồi trên đường về thường đuổi nhau chui qua những cánh tay đước, 

móc bùn ném nhau, té nước và reo hò ầm ĩ. 

Nguyễn Thi 

Câu 1: Cây đước có những đặc điểm gì nổi bật so với những cây khác? Hãy khoanh tròn 

vào trước ý đúng: 

A. Rừng đước mênh mông. 

B. Đước mọc chen nhau trên vùng đất ngập nước. 

C. Chỉ có vài chiếc lá rụng mà nước triều lên chưa kịp để cuốn đi. 

D. Cây đước mọc dài tăm tắp, rễ cao từ ba bốn thước tua tủa giương ra chung quanh 

như những cánh tay. 

Câu 2: Bài văn tả rừng đước lúc nước thủy triều như thế nào? Đánh dấu X vào ô trống 

trước ý đúng: 

□ Lúc nước triều lên. 

□ Lúc nước triều xuống. 

□ Cả lúc nước triều lên và lúc nước triều xuống 

□ Nước triều không lên không xuống 

Câu 3: Hoạt động của con người trong đoạn văn được miêu tả là gì? Đúng ghi Đ, sai ghi 

S vào ô trống thích hợp: 

Những cánh tay từ trong thân cây thò ra bám đất □ 



Năm bảy đứa rủ nhau đi bắt vọp, bắt cua □ 

Vết chân của những con dã tràng bé tẹo □ 

Trên đường về thường đuổi nhau chui qua những cánh tay đước, móc bùn ném nhau, 

té nước và reo hò ầm ĩ □  

Câu 5: Em hãy khoanh vào từ ngữ có tác dụng nối các câu trong đoạn văn sau: 

“Những buổi triều lên, nước chỉ ngập quá gối thôi, chúng tôi năm bảy đứa rủ nhau đi bắt 

vọp, bắt cua. Rồi trên đường về thường đuổi nhau chui qua những cánh tay đước, móc 

bùn ném nhau, té nước và reo hò ầm ĩ.” 

Câu 6: Khoanh vào cặp từ chỉ quan hệ, gạch một gạch dưới chủ ngữ, gạch hai gạch 

dưới vị ngữ trong mỗi vế của câu ghép sau: 

Tuy mặt đất lầy nhẵn thín nhưng không có một cọng cỏ mọc. 

 

 

CH ÍNH T Ả 

 

                                 Tranh làng Hồ 
Từ những ngày còn ít tuổi, tôi đã thích những tranh lợn, gà, chuột, ếch, tranh cây dừa, tranh tố 

nữ của làng Hồ. Mỗi lẫn Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề 

phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân 

dân. Họ đã đem vào cuộc sống một cách nhìn thuần phác, càng ngắm càng thấy đậm đà, lành 

mạnh, hóm hỉnh và tươi vui. 

       Phải yêu mến cuộc đời trồng trọt, chăn nuôi lắm mới khắc được những tranh lợn ráy có 

những khoáy âm dương rất có duyên, mới vẽ được những đàn gà con tưng bừng như ca múa 

bên gà mái mẹ.  

Theo Nguyễn Tuân 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÀI TẬP THỨ SÁU 

TOÁN 

 

Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 4m345dm3=..........m34m345dm3=..........m3 là: 

A. 4,45                                     B. 4,450 

C. 4,405                                   D. 4,045 

Câu 2: Diện tích hình tròn có bán kính r = 4dm là: 

A. 50,24dm2dm2                         B. 25,14dm2dm2 

C. 12,56dm2dm2                         D. 25,12dm2dm2 

Câu 3: Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 34cm và 42cm. Chiều cao hình thang 

30cm thì diện tích hình thang là: 

A. 1170cm                              B. 1160cm2cm2 

C. 1150cm2cm2                            D. 1140cm2cm2 

Câu 4: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu 

phần trăm so với số học sinh cả lớp? 

A. 25%                                    B. 60% 

C. 40%                                    D. 125% 

Câu 5: Một hình tam giác có diện tích 600cm2cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam giác 

là: 

A. 15cm                                   B. 30cm 

C. 30                                       D. 15 

Phần 2. Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

a) 17 phút 21 giây + 22 phút 15 giây              b) 25 ngày 6 giờ  – 4 ngày 9 giờ 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

c) 5 năm 9 tháng × 3                                        d) 16 giờ 21 phút  : 3 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Bài 2: Tìm yy, biết: 



         y×4,5=55,8 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

Bài 3: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 

5m. Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện 

tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8m2. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

Tập làm văn: Tả đồ vật 

Đề bài: Hãy tả một đồ vật hoặc một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. 
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REVIEW 3 

 

BÀI TẬP 

I. Rearrange the letters in the correct order to make a word. 

Example:  0. panlest => planets 

1. odernm  

2. astr 

3. otsl 

4. epcha 

5. erpira 

6. rtalve 

7. arhd 

8. ofts 

9. rbeka 

10. orktec 

II. Write 

why            because 

 

Wolf:    (1) Why are you crying? 

Bunny: (2) _____________I’m sad. 

Wolf:    (3) _____________are you so sad? 

Bunny: (4) _____________I lost my way home. 

Wolf:    (5)_____________did you lost the way? 

Bunny: (6) I lost it _____________ I didn’t listen to my mother.        

             (7)_________are you asking so many questions? 

 

 

 

 

 



 

III. Write  

will             won’t 

 

When I grow up, I (1) won’t have to go to school every day, but I (2)______ 

have to go to work. I want to be a pilot, so I (3)______________have to wear a pilot’s 

uniform. When I’m a pilot, I (4)____________travel all around the world and I (5) 

____________see lots of places. I (6)_____________work in an office, but I 

(7)___________sometimes work at night. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN THỨ HAI 

 

TOÁN 

 

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

83 giây =  1  phút  23 giây 3 giờ = 180 phút 

100 phút = 1 giờ 40 phút 240 phút = 4 giờ 

15 tháng =  1 năm 3 tháng 2 năm = 24 tháng 

36 giờ =  1  ngày 12 giờ 45 phút = 0,75 giờ 

1,5 giờ = 90 phút 3 ngày rưỡi = 84 giờ 

Câu 2: Tính 
      
       a) 351: 54 =                                                                   b) 8,46 : 3,6= 

     

       c) 72,85 x 32 =                                                                       d) 35,48 x 4,8= 

Câu 3:  

Bài giải: 

Thời gian mỗi xe đi đến lúc gặp nhau là: 

9 giờ - 7 giờ = 2 (giờ) 

Tổng vận tốc hai xe là: 

196 : 2 = 98 (km/ giờ ) 

Vận tốc xe thứ nhất là: 

(98 + 6) : 2= 52( km/ giờ ) 

Vận tốc xe thứ hai là: 

98 - 52 = 46 (km/ giờ) 

Đáp số: 52 km/ giờ; 46 km/ giờ 



ĐÁP ÁN THỨ BA 

 
TOÁN 

a) 3 giờ 1 4 phút b) 7 phút 2 6 giây 

X 
3 

X 
2

 

9 giờ 4 2 phút 14 phút 5 2 giây 

 
 

c) 12 phút 24 giây 

0 24 giây 

0 

 

 

 
Câu 2: Tính 

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3 

= 6 giờ 5 phút x 3 

= 18 giờ 15 phút 

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 

= 11 phút 56 giây : 4 

= 2 phút 59 giây 

Câu 3: 

Thể tích bể nước là 

2,5 x 1 x 2 = 5 (m3) ( 0,5 điểm) 

Thể tích nước hiện có trong bể là 

5: 100 x 85 = 4,25 (m3) ( 0,5 điểm) 

Ta có 1dm3 = 1 lít nước 

Mà 4,25 (m3) = 4250 dm3 ( 0,25 điểm) 

Hiện nay bể chứa số lít nước là ( 0,25 

điểm) 

4250 x1 = 4250 (lít) ( 0,5 điểm) 

Đáp số : 4250 lít nước ( 0,25 điểm) 

 
 

d) 10 giờ 48 phút 

1 giờ = 60 phút 

108 phút 

18 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 phút 8 giây 

 

1 giờ 1 2 phút 



TIẾNG VIỆT 

ĐÁP ÁN THỨ BA 
 

 

1.b  

2.c  

3.a  

4.b  

5.a  

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ TƯ 

TOÁN 

Phần I. Trắc nghiệm 

 

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng 
 
 

Câu 1 2 3 4          5         6 

Đáp án B A C C         D         B 
 

     Phần II. Tự luận 

 a) 32,6 + 2,67 =     35,27                  b) 70 – 32,56= 37,44 

c) 70,7 × 3,25 =    229,775                  d) 4695,6 : 86= 54,6 

Bài 2.  Điền dấu > ;  < ;  = vào chỗ trống 

a) 300cm3     <   3dm3    

b) 0,7dm3     =  700cm3 

c) 698dm3       > 0,0698m3  

d) 0,01m3     =  10dm3 

B ài 3: 

Diện tích xung quanh của thùng tôn là: 

(6 + 4) × 2 × 3 = 60 (dm2)  

Diện tích đáy của thùng tôn là: 

6 × 4 = 24 (dm2)  

Diện tích tôn dùng để làm thùng là: 

60 + 24 = 84 (dm2)  

              Đáp số: 84dm2 

 



TIẾNG VIỆT 

ĐÁP ÁN THỨ TƯ 
 

 

Đáp án: 

 
 

1. a 

2. c 

3. b 

4. a 

 

5. Gợi ý: 

Câu chuyện đề cao tình bạn giữa Ben và La- la. Cô bé đã giúp Ben vượt qua nỗi đau 

của bản thân để tiếp tục hành trình chinh phục âm nhạc của mình. Tình bạn có sức mạnh 

thật kì diệu. 



 

 

 
 

TIẾNG VIỆT 

ĐÁP ÁN THỨ NĂM 

 Câu 1: Khoanh vào D: Cây đước mọc dài tăm tắp…… 

Câu 2: Đánh X vào ô thứ nhất: Lúc nước triều lên. 

Câu 3: Theo thứ tự từ trên xuống dưới: S – Đ – S – Đ 

Câu 5: Khoanh vào từ: Rồi 

Câu 6: Tuy mặt đất lầy nhẵn thín nhưng không có một cọng 

cỏ mọc. 

Cặp từ quan hệ là: Tuy, nhưng 

Chủ ngữ 1: Mặt đất 

Vị ngữ 1: lẫy nhẵn thín 

Chủ ngữ 2: một cọng cỏ 

Vị ngữ 2: mọc 
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I.  

1. modern 

2. star 

3. lost 

4. cheap 

5. repair 

6. travel 

7. hard 

8. soft 

9. break 

10. rocket 

 

II. 

1.  

1. why 
 



ĐÁP ÁN THỨ SÁU 

. 
 

 

 

 
 

 

  

 Phần 2. Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

a) 17 phút 21 giây + 22 phút 15 giây= 39ph út 36 gi ây         

b) 25 ngày 6 giờ  – 4 ngày 9 giờ=20 ng ày 21 gi ờ 

c) 5 năm 9 tháng × 3  =17 n ăm 3 th áng                                     

  d) 16 giờ 21 phút  : 3=5 gi ờ 27 ph út 

Bài 2 

Cách giải:  

a)y×4,5=55,8 

y=55,8:4,5 

y=12,4 

Bài 3 

 Diện tích xung quanh của phòng học là: 

(10+6)×2×5=160(m2) 

Diện tích trần nhà là: 

10×6=60(m2) 

Diện tích cần quét vôi là: 

(160+60)−7,8=212,2(m2) 

Đáp số: 212,2m2. 

 

 

 

 
 

 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Ý đúng B B A D C B 


